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MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM
Khách hàng: Nguyễn A
Đại lý bảo hiểm: ------------- 
Ngày giờ lập: -------------

Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 
Trang 29 | 44

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG
MINH HỌA PHÂN BỔ PHÍ

TRONG THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ BẮT BUỘC
Đơn vị: ngàn đồng

Phí BH sản phẩm BHNT Phí ban đầu Phí BH sản phẩm BHNT đem đi đầu tư Phí bảo hiểm rủi ro sản 
phẩm BHNT

Năm 
HĐ Phí 

BH 
cơ bản

Phí 
BH 

đóng 
thêm

Tổng phí 
BH

Phí BH 
sản 

phẩm 
BHBK

Phí BH 
cơ bản

Phí BH 
đóng 
thêm

Tổng 
phí 
ban 
đầu

Phí BH cơ 
bản sau khi 
khấu trừ phí 

ban đầu

Phí BH đóng 
thêm sau khi 
khấu trừ phí 

ban đầu

Tổng 
phí BH 
đem đi 
đầu tư

Phí 
quản 

lý 
hợp 
đồng

Mức 
lãi suất 

cam 
kết

Mức 
lãi suất 
3,0%

Mức 
lãi suất 
4,7%

1 25.000 25.000 12.500 12.500 12.500 12.500 480 1.685 1.685 1.685
2 25.000 25.000 7.500 7.500 17.500 17.500 480 1.785 1.785 1.785
3 25.000 25.000 5.000 5.000 20.000 20.000 480 1.890 1.890 1.889
4 25.000 25.000 5.000 5.000 20.000 20.000 480 2.015 2.014 2.011
5 540 2.207 2.205 2.199
6 600 2.400 2.397 2.388
7 600 2.619 2.613 2.600
8 600 2.839 2.830 2.814
9 600 3.060 3.049 3.027
10 660 3.296 3.280 3.254
11 720 3.534 3.514 3.482
12 720 3.786 3.762 3.722
13 720 4.053 4.024 3.977
14 720 4.348 4.313 4.257
15 720 4.670 4.629 4.563
16 720 5.021 4.973 4.896
17 720 5.414 5.358 5.269
18 720 5.862 5.797 5.695
19 720 6.342 6.268 6.150
20 720 (*) 6.772 6.637
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MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM
Khách hàng: Nguyễn A
Đại lý bảo hiểm: ------------- 
Ngày giờ lập: -------------

Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 
Trang 30 | 44

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG
MINH HỌA PHÂN BỔ PHÍ

TRONG THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ BẮT BUỘC
Đơn vị: ngàn đồng

Phí BH sản phẩm BHNT Phí ban đầu Phí BH sản phẩm BHNT đem đi đầu tư Phí bảo hiểm rủi ro sản 
phẩm BHNT

Năm 
HĐ Phí 

BH 
cơ bản

Phí 
BH 

đóng 
thêm

Tổng phí 
BH

Phí BH 
sản 

phẩm 
BHBK

Phí BH 
cơ bản

Phí BH 
đóng 
thêm

Tổng 
phí 
ban 
đầu

Phí BH cơ 
bản sau khi 
khấu trừ phí 

ban đầu

Phí BH đóng 
thêm sau khi 
khấu trừ phí 

ban đầu

Tổng 
phí BH 
đem đi 
đầu tư

Phí 
quản 

lý 
hợp 
đồng

Mức 
lãi suất 

cam 
kết

Mức 
lãi suất 
3,0%

Mức 
lãi suất 
4,7%

Theo quy định của Bộ Tài chính, việc minh họa sản phẩm bảo hiểm liên kết chung theo mức lãi suất dự kiến chỉ được thể hiện cho 20 năm hợp đồng đầu tiên.
Minh họa kể từ năm hợp đồng 21 dựa trên mức lãi suất cam kết (mức lãi suất cam kết từ năm hợp đồng 21 trở đi là 0.5%)

21 720 7.286 7.135
22 720 (*) 7.648
25 (*) (*)

(*) Hợp đồng mất hiệu lực khi Giá trị tài khoản nhỏ hơn hoặc bằng 0.
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MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM
Khách hàng: Nguyễn A
Đại lý bảo hiểm: ------------- 
Ngày giờ lập: -------------

Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 
Trang 31 | 44

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG
MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TẠI MỨC LÃI SUẤT CAM KẾT

TRONG THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ BẮT BUỘC
Đơn vị: ngàn đồng

Quyền lợi minh họa tại mức lãi suất cam kết

Năm 
HĐ

Tuổi 
NĐBH

Tổng phí 
bảo hiểm 
sản phẩm 

BHNT

Phí sản 
phẩm 
BHNT 
đem đi 
đầu tư

Phí bảo 
hiểm sản 

phẩm 
BHBK

Quyền lợi
TTTBVV

(trước 75 tuổi)/ 
Tử vong

Thưởng duy 
trì đóng phí

GTTK cơ 
bản 

GTTK đóng 
thêm 

GTTK hợp 
đồng

Giá trị hoàn 
lại của hợp 

đồng

1 35 25.000 12.500 1.250.000 10.733 10.733
2 36 25.000 17.500 1.250.000 26.779 26.779 1.779
3 37 25.000 20.000 1.250.000 45.774 45.774 34.524
4 38 25.000 20.000 1.250.000 64.568 64.568 57.068
5 39 1.250.000 63.084 63.084 58.084
6 40 1.250.000 61.006 61.006 61.006
7 41 1.250.000 58.677 58.677 58.677
8 42 1.250.000 56.091 56.091 56.091
9 43 1.250.000 53.243 53.243 53.243
10 44 1.250.000 50.054 50.054 50.054
11 45 1.250.000 46.279 46.279 46.279
12 46 1.250.000 42.212 42.212 42.212
13 47 1.250.000 37.835 37.835 37.835
14 48 1.250.000 33.118 33.118 33.118
15 49 1.250.000 28.031 28.031 28.031
16 50 1.250.000 22.414 22.414 22.414
17 51 1.250.000 16.376 16.376 16.376
18 52 1.250.000 9.858 9.858 9.858
19 53 1.250.000 2.827 2.827 2.827
20 54 (*) (*) (*) (*)
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MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM
Khách hàng: Nguyễn A
Đại lý bảo hiểm: ------------- 
Ngày giờ lập: -------------

Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 
Trang 32 | 44

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG
MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TẠI MỨC LÃI SUẤT CAM KẾT

TRONG THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ BẮT BUỘC
    (*) Hợp đồng mất hiệu lực khi giá trị tài khoản nhỏ hơn hoặc bằng 0. Trong trường hợp minh họa đóng phí trong thời gian đóng phí bắt buộc, Hợp đồng có khả 
năng mất hiệu lực vào năm hợp đồng thứ 20 với lãi suất cam kết.
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MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM
Khách hàng: Nguyễn A
Đại lý bảo hiểm: ------------- 
Ngày giờ lập: -------------

Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 
Trang 33 | 44

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG
MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TẠI MỨC LÃI SUẤT DỰ KIẾN

TRONG THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ BẮT BUỘC

`
Đơn vị: ngàn đồng

Quyền lợi minh họa tại mức lãi suất 3,0%

Năm 
HĐ

Tuổi 
NĐBH

Tổng phí bảo 
hiểm sản phẩm 

BHNT

Phí sản phẩm 
BHNT đem đi 

đầu tư

Phí bảo hiểm 
sản phẩm 

BHBK

Quyền lợi
TTTBVV

(trước 75 tuổi)/ 
Tử vong

Thưởng duy 
trì đóng phí

GTTK cơ 
bản 

GTTK 
đóng thêm 

GTTK 
hợp đồng

Giá trị hoàn 
lại của hợp 

đồng

1 35 25.000 12.500 1.250.000 10.733 10.733
2 36 25.000 17.500 1.250.000 26.779 26.779 1.779
3 37 25.000 20.000 1.250.000 45.774 45.774 34.524
4 38 25.000 20.000 1.250.000 65.213 65.213 57.713
5 39 1.250.000 64.381 64.381 59.381
6 40 1.250.000 63.268 63.268 63.268
7 41 1.250.000 61.902 61.902 61.902
8 42 1.250.000 60.274 60.274 60.274
9 43 1.250.000 58.375 58.375 58.375
10 44 1.250.000 56.123 56.123 56.123
11 45 1.250.000 53.504 53.504 53.504
12 46 1.250.000 50.555 50.555 50.555
13 47 1.250.000 47.252 47.252 47.252
14 48 1.250.000 43.556 43.556 43.556
15 49 1.250.000 39.428 39.428 39.428
16 50 1.250.000 34.827 34.827 34.827
17 51 1.250.000 29.696 29.696 29.696
18 52 1.250.000 23.965 23.965 23.965
19 53 1.250.000 17.583 17.583 17.583
20 54 1.250.000 10.497 10.497 10.497
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MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM
Khách hàng: Nguyễn A
Đại lý bảo hiểm: ------------- 
Ngày giờ lập: -------------

Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 
Trang 34 | 44

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG
MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TẠI MỨC LÃI SUẤT DỰ KIẾN

TRONG THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ BẮT BUỘC

`
Đơn vị: ngàn đồng

Quyền lợi minh họa tại mức lãi suất 3,0%

Năm 
HĐ

Tuổi 
NĐBH

Tổng phí bảo 
hiểm sản phẩm 

BHNT

Phí sản phẩm 
BHNT đem đi 

đầu tư

Phí bảo hiểm 
sản phẩm 

BHBK

Quyền lợi
TTTBVV

(trước 75 tuổi)/ 
Tử vong

Thưởng duy 
trì đóng phí

GTTK cơ 
bản 

GTTK 
đóng thêm 

GTTK 
hợp đồng

Giá trị hoàn 
lại của hợp 

đồng

Theo quy định của Bộ Tài chính, việc minh họa sản phẩm bảo hiểm liên kết chung theo mức lãi suất dự kiến chỉ được thể hiện cho 20 năm hợp đồng đầu tiên.
Minh họa kể từ năm hợp đồng 21 dựa trên mức lãi suất cam kết (mức lãi suất cam kết từ năm hợp đồng 21 trở đi là 0.5%)

21 55 1.250.000 2.523 2.523 2.523
22 56 (*) (*) (*) (*)

(*) Hợp đồng mất hiệu lực khi Giá trị tài khoản nhỏ hơn hoặc bằng 0. Trong trường hợp minh họa đóng phí trong thời gian đóng phí bắt buộc, Hợp đồng có khả 
năng mất hiệu lực vào năm hợp đồng thứ 22 với lãi suất minh họa 3% từ năm 1 đến năm 20 và lãi suất cam kết từ năm 21 trở đi
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MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM
Khách hàng: Nguyễn A
Đại lý bảo hiểm: ------------- 
Ngày giờ lập: -------------

Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 
Trang 35 | 44

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG
MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TẠI MỨC LÃI SUẤT DỰ KIẾN

TRONG THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ BẮT BUỘC

`
Đơn vị: ngàn đồng

Quyền lợi minh họa tại mức lãi suất 4,7%

Năm 
HĐ

Tuổi 
NĐBH

Tổng phí bảo 
hiểm sản phẩm 

BHNT

Phí sản phẩm 
BHNT đem đi 

đầu tư

Phí bảo hiểm 
sản phẩm 

BHBK

Quyền lợi
TTTBVV

(trước 75 tuổi)/ 
Tử vong

Thưởng duy 
trì đóng phí

GTTK cơ 
bản 

GTTK 
đóng thêm 

GTTK 
hợp đồng

Giá trị hoàn 
lại của hợp 

đồng

1 35 25.000 12.500 1.250.000 10.869 10.869
2 36 25.000 17.500 1.250.000 27.381 27.381 2.381
3 37 25.000 20.000 1.250.000 47.180 47.180 35.930
4 38 25.000 20.000 1.250.000 67.784 67.784 60.284
5 39 1.250.000 68.162 68.162 63.162
6 40 1.250.000 68.303 68.303 68.303
7 41 1.250.000 68.233 68.233 68.233
8 42 1.250.000 67.940 67.940 67.940
9 43 1.250.000 67.415 67.415 67.415
10 44 1.250.000 66.572 66.572 66.572
11 45 1.250.000 65.394 65.394 65.394
12 46 1.250.000 63.913 63.913 63.913
13 47 1.250.000 62.102 62.102 62.102
14 48 1.250.000 59.918 59.918 59.918
15 49 1.250.000 57.318 57.318 57.318
16 50 1.250.000 54.254 54.254 54.254
17 51 1.250.000 50.664 50.664 50.664
18 52 1.250.000 46.469 46.469 46.469
19 53 1.250.000 41.610 41.610 41.610
20 54 1.250.000 36.023 36.023 36.023
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MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM
Khách hàng: Nguyễn A
Đại lý bảo hiểm: ------------- 
Ngày giờ lập: -------------

Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 
Trang 36 | 44

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG
MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TẠI MỨC LÃI SUẤT DỰ KIẾN

TRONG THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ BẮT BUỘC

`
Đơn vị: ngàn đồng

Quyền lợi minh họa tại mức lãi suất 4,7%

Năm 
HĐ

Tuổi 
NĐBH

Tổng phí bảo 
hiểm sản phẩm 

BHNT

Phí sản phẩm 
BHNT đem đi 

đầu tư

Phí bảo hiểm 
sản phẩm 

BHBK

Quyền lợi
TTTBVV

(trước 75 tuổi)/ 
Tử vong

Thưởng duy 
trì đóng phí

GTTK cơ 
bản 

GTTK 
đóng thêm 

GTTK 
hợp đồng

Giá trị hoàn 
lại của hợp 

đồng

Theo quy định của Bộ Tài chính, việc minh họa sản phẩm bảo hiểm liên kết chung theo mức lãi suất dự kiến chỉ được thể hiện cho 20 năm hợp đồng đầu tiên.
Minh họa kể từ năm hợp đồng 21 dựa trên mức lãi suất cam kết (mức lãi suất cam kết từ năm hợp đồng 21 trở đi là 0.5%)

21 55 1.250.000 28.327 28.327 28.327
25 59 (*) (*) (*) (*)

(*) Hợp đồng mất hiệu lực khi Giá trị tài khoản nhỏ hơn hoặc bằng 0. Trong trường hợp minh họa đóng phí trong thời gian đóng phí bắt buộc, Hợp đồng có khả 
năng mất hiệu lực vào năm hợp đồng thứ 25 với lãi suất minh họa 4,7% từ năm 1 đến năm 20 và lãi suất cam kết từ năm 21 trở đi
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MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM
Khách hàng: Nguyễn A
Đại lý bảo hiểm: ------------- 
Ngày giờ lập: -------------

Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 
Trang 37 | 44

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG

Ghi chú: 
1. Giá trị tài khoản cơ bản, khoản Thưởng duy trì đóng phí và Giá trị tài khoản đóng thêm được tính tại cuối mỗi năm hợp đồng. Giá trị tài khoản được minh

họa dựa trên phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ và đúng hạn.
2. Lãi suất tích lũy dự kiến chỉ mang tính tham khảo, có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung và không có ý nghĩa

là mức lãi suất này được đảm bảo cho khách hàng trong tương lai, nhưng đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu.
3. Giá trị tài khoản hợp đồng có liên hệ chặt chẽ với quyền lợi bảo hiểm của khách hàng, khách hàng cần hiểu rõ các quyền lợi trong hợp đồng, thời gian

đóng phí dự kiến, các loại phí, lãi suất tích lũy và ảnh hưởng của các yếu tố này đến Giá trị tài khoản.
4. Giá trị hoàn lại của hợp đồng là số tiền Bên mua bảo hiểm sẽ nhận khi chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước hạn. Giá trị hoàn lại của hợp đồng tại từng thời

điểm sẽ là Giá trị tài khoản tại thời điểm tương ứng trừ đi Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn (nếu có) và các khoản nợ (nếu có). Giá trị hoàn lại sẽ được
đảm bảo tại mức lãi suất cam kết tối thiểu và không được đảm bảo tại các mức lãi suất minh họa khác.
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“Chương Trình AIA Vitality Việt Nam” là một chương trình do Công ty TNHH AIA Sức Sống Mới (Việt Nam) triển khai nhằm giúp người dùng lựa chọn lối 
sống khoẻ mạnh hơn thông qua các công cụ, hỗ trợ và khích lệ nhằm khuyến khích những thói quen tích cực như thường xuyên vận động, chế độ dinh dưỡng lành 
mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ. 
Quyền lợi thưởng gia tăng bảo vệ AIA Vitality 
Các bảng minh họa dưới đây có mục đích minh họa nhằm thể hiện Quyền lợi thưởng gia tăng bảo vệ AIA Vitality  của sản phẩm Bảo Hiểm Liên Kết Chung AIA 
- Vững Tương Lai dựa trên Hạng Thành Viên Vitality cao nhất và thấp nhất của Người được bảo hiểm (NĐBH). Trong đó, Tỷ lệ thưởng gia tăng bảo vệ sẽ được
tính toán theo Hạng Thành Viên AIA Vitality mà Khách hàng đạt được vào mỗi Ngày kỷ niệm hợp đồng.
Khách hàng sẽ không được nhận Quyền lợi thưởng gia tăng bảo vệ AIA Vitality nếu Tư cách Thành Viên AIA Vitality của NĐBH bị mất hiệu lực/chấm dứt vì bất 
kỳ lý do gì.
1. Minh họa tình huống với quyền lợi cao nhất

• Giả sử NĐBH duy trì hiệu lực Tư cách Thành Viên và đạt được Hạng Thành Viên AIA Vitality “Bạch kim” (tức là trạng thái cao nhất) vào mỗi Ngày kỷ
niệm hợp đồng, bắt đầu từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ nhất.

• NĐBH đạt được Tỷ lệ thưởng gia tăng bảo vệ ở mức tối đa là 30% từ năm hợp đồng thứ 7 trở đi.
       Đơn vị: ngàn đồng

Năm 
hợp 
đồng

% Tỷ lệ 
thưởng gia 
tăng bảo vệ 

của năm hợp 
đồng trước đó 

Mức thay đổi của Tỷ 
lệ thưởng theo Hạng 

Thành Viên AIA 
Vitality tại cuối năm 
hợp đồng trước đó

% Tỷ lệ 
thưởng gia 
tăng bảo vệ 

của năm hợp 
đồng hiện tại 

(A)

STBH 
(B)

Giá trị Quyền lợi 
thưởng gia tăng bảo vệ 

AIA Vitality 
(C) = (A) * (B)

STBH + Quyền lợi 
thưởng gia tăng bảo 

vệ AIA Vitality 
(D) = (B) + (C)

1 - - 0% 1.250.000 - 1.250.000
2 0% Cộng 5% 5% 1.250.000 62.500 1.312.500
3 5% Cộng 5% 10% 1.250.000 125.000 1.375.000
4 10% Cộng 5% 15% 1.250.000 187.500 1.437.500
5 15% Cộng 5% 20% 1.250.000 250.000 1.500.000
6 20% Cộng 5% 25% 1.250.000 312.500 1.562.500
7 25% Cộng 5% 30% 1.250.000 375.000 1.625.000
8 30% Cộng 5% 30% 1.250.000 375.000 1.625.000
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2. Minh họa tình huống với quyền lợi thấp nhất
• Giả sử NĐBH duy trì hiệu lực Tư cách Thành Viên và đạt được Hạng Thành Viên AIA Vitaliy “Đồng” (tức là trạng thái thấp nhất) vào mỗi Ngày kỷ niệm

hợp đồng, bắt đầu từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ nhất.
• Tỷ lệ thưởng gia tăng bảo vệ giữ nguyên ở mức 0% mỗi năm.

Đơn vị: ngàn đồng

Năm 
hợp 
đồng

% Tỷ lệ thưởng 
gia tăng bảo vệ 
của năm hợp 
đồng trước đó 

Mức thay đổi của Tỷ lệ 
thưởng theo Hạng 
Thành Viên AIA 

Vitality tại cuối năm 
hợp đồng trước đó

% Tỷ lệ thưởng 
gia tăng bảo vệ 
của năm hợp 
đồng hiện tại 

(A)

STBH 
(B)

Giá trị Quyền lợi 
thưởng gia tăng 

bảo vệ AIA 
Vitality 

(C) = (A) * (B)

STBH + Quyền lợi 
thưởng gia tăng bảo vệ 

AIA Vitality 
(D) = (B) + (C)

1 - - 0% 1.250.000 0 1.250.000
2 0% 0% 0% 1.250.000 0 1.250.000
3 0% 0% 0% 1.250.000 0 1.250.000
4 0% 0% 0% 1.250.000 0 1.250.000
5 0% 0% 0% 1.250.000 0 1.250.000
6 0% 0% 0% 1.250.000 0 1.250.000

Lưu ý:
1. Quyền lợi thưởng gia tăng bảo vệ AIA Vitality chỉ được xem xét khi Tư cách thành viên của chương trình AIA Vitality còn hiệu lực tại thời điểm

xảy ra sự kiện bảo hiểm.
2. Tỷ lệ thưởng gia tăng bảo vệ được giới hạn ở mức tối đa 30% và tối thiểu là 0%.
3. Giá trị của từng quyền lợi phụ thuộc vào Số tiền bảo hiểm, có thể được tăng thêm nếu được AIA Việt Nam chấp thuận.
4. AIA Vitality sẽ tính phí thường niên và thành viên phải gia hạn Tư cách Thành Viên AIA Vitality hàng năm để được hưởng Quyền lợi thưởng gia tăng bảo

vệ AIA Vitaltiy trong các Năm hợp đồng tiếp theo.
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MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG

MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG
1. Nghĩa vụ kê khai thông tin trung thực

• Là cơ sở để công ty bảo hiểm chấp thuận hay từ chối bảo hiểm cho Khách hàng và cũng là cơ sở cho việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm về sau. Vì vậy, đây
là trách nhiệm mà Khách hàng phải đảm bảo tuân thủ khi tham gia bảo hiểm nhân thọ. Việc kê khai không đầy đủ hoặc không trung thực thông tin trong Hồ
sơ yêu cầu bảo hiểm có thể sẽ dẫn đến tình trạng hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ hoặc quyền lợi bảo hiểm không được chi trả.

2. Cân nhắc tham gia bảo hiểm (21 ngày)
• Trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng bảo hiểm, Khách hàng có quyền từ chối tiếp tục tham gia Hợp đồng bảo hiểm bằng cách gửi thông báo

đến AIA Việt Nam. Khi đó, Công ty sẽ hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm, hoàn lại số phí bảo hiểm mà Khách hàng đã đóng, không có lãi, sau khi trừ đi các chi phí
kiểm tra sức khỏe, nếu có.

3. Đảm bảo hiệu lực của sản phẩm chính
• Trong 4 Năm hợp đồng đầu tiên, sản phẩm bảo hiểm này sẽ duy trì hiệu lực cho dù Giá trị tài khoản hợp đồng không đủ để thanh toán cho Khoản khấu trừ

hàng tháng, với các điều kiện sau:

o Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ và đúng hạn (bao gồm việc đóng phí trong thời gian gia hạn đóng phí) tại mỗi ngày đến hạn đóng phí trong 4
năm hợp đồng đầu tiên; và

o Không thực hiện rút tiền từ Giá trị tài khoản cơ bản.

Khoản khấu trừ hàng tháng chưa được thanh toán sẽ được xem là Khoản nợ, không tính lãi, và sẽ được khấu trừ khi Khách hàng tiếp tục đóng phí.
4. Gia hạn đóng phí, mất hiệu lực hợp đồng và khôi phục hiệu lực hợp đồng

• Hợp đồng bảo hiểm được gia hạn đóng phí bảo hiểm trong vòng 60 ngày kể từ các ngày như sau:
(i) Ngày đến hạn đóng Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ; hoặc
(ii) Ngày Giá trị tài khoản hợp đồng bằng 0 từ Năm hợp đồng thứ 5 trở đi.

• Trong thời hạn gia hạn đóng phí, quyền lợi bảo hiểm của Khách hàng vẫn được duy trì, bao gồm cả Quyền lợi thưởng gia tăng bảo vệ AIA Vitality.
• Ngay sau khi kết thúc thời hạn gia hạn đóng phí, trong trường hợp Khách hàng không đóng đủ khoản phí bảo hiểm theo yêu cầu thì Hợp đồng bảo hiểm sẽ

mất hiệu lực. Khi đó, Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm, bao gồm cả Quyền lợi thưởng gia tăng bảo vệ AIA Vitality.
• BMBH có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm trong vòng 24 tháng kể từ ngày mất hiệu lực.

5. Một số điểm quan trọng khác
• Việc giao kết một Hợp đồng bảo hiểm liên kết chung là một cam kết dài hạn. BMBH không nên chỉ duy trì Hợp đồng bảo hiểm trong thời gian ngắn hạn vì

các khoản phí phải trả có thể rất cao trong thời gian đầu của Hợp đồng bảo hiểm, việc tạm ngưng đóng phí hay hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm có thể dẫn đến
việc không nhận lại được giá trị tương đương với khoản phí đã đóng.
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• BMBH vui lòng lưu ý về các quy định tại hợp đồng bảo hiểm để bảo đảm quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm, đặc biệt là nghĩa vụ về đóng phí và kê
khai thông tin.

Chi tiết về quyền lợi, điều khoản loại trừ và các nội dung cơ bản khác của (các) sản phẩm bảo hiểm nêu trên được quy định cụ thể trong Quy tắc và điều khoản sản 
phẩm của từng sản phẩm bảo hiểm tương ứng và Quy tắc và điều khoản chung áp dụng cho Bảo hiểm bán kèm.
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XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Tôi xác nhận đã được đại diện được ủy quyền của Công ty tiến hành phân tích nhu cầu, tư vấn, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm và giải 
thích cụ thể các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm nói trên. Tôi theo đây xác nhận rằng đã hiểu rõ các đặc điểm của sản phẩm Bảo Hiểm Liên Kết 
Chung AIA - Vững Tương Lai cũng như toàn bộ nội dung của Bảng minh họa này và đồng ý tham gia do nhận thấy Hợp đồng bảo hiểm này phù hợp với nhu cầu 
của tôi.
Tôi cũng hiểu rõ rằng:

1. Tham gia hợp đồng bảo hiểm là một cam kết dài hạn. Việc hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm có thể dẫn đến việc không nhận lại được giá trị tương đương với khoản
phí bảo hiểm đã đóng.

2. Bảng minh họa này là một phần của hợp đồng bảo hiểm và chỉ có giá trị khi có đầy đủ số trang. Bên mua bảo hiểm cần tuân thủ các quy định tại hợp đồng
bảo hiểm để bảo đảm quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm, đặc biệt là nghĩa vụ về đóng phí và kê khai thông tin.

3. Khi hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực do không đóng đủ phí bảo hiểm cơ bản theo yêu cầu trong 4 năm đầu tiên, không có quyền lợi bảo hiểm nào được
chi trả. Việc rút tiền từ GTTK hợp đồng và/hoặc thay đổi kế hoạch đóng phí sẽ làm ảnh hưởng đến GTTK hợp đồng và ảnh hưởng đến hiệu lực hợp đồng.

4. Mức lãi suất dự kiến thể hiện bên trên là mức lãi suất đã trừ phí quản lý quỹ và chỉ mang tính tham khảo. Mức lãi suất thực tế có thể khác với mức lãi suất dự
kiến, nhưng đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu.

5.  Tôi đồng ý Phí bảo hiểm do Bên Mua Bảo Hiểm đóng cho hợp đồng này sẽ được phân bổ như sau:
Trong 4 năm hợp đồng đầu tiên:
a. Tại từng định kỳ đóng phí bảo hiểm, phí đóng vào của Khách hàng sẽ được ưu tiên thanh toán theo thứ tự như sau: (i) Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm

BHNT theo định kỳ  (ii) Tổng phí bảo hiểm của sản phẩm BHBK theo định kỳ  (iii) Phí đóng thêm của sản phẩm BHNT.
Trong đó, (iii) chỉ được ghi nhận khi (i) + (ii) đã được đóng đủ cho Năm hợp đồng đó.

b. Nếu số tiền đóng vào đủ để thanh toán cho phí bảo hiểm cơ bản định kỳ của sản phẩm BHNT và phí bảo hiểm định kỳ của tất cả các sản phẩm BHBK,
nếu có, số tiền này sẽ được dùng để thanh toán cho hai khoản phí này.

c. Nếu phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm BHNT của Năm hợp đồng hiện hành và tất cả khoản phí bảo hiểm định kỳ của tất cả các sản phẩm bảo hiểm bán
kèm, nếu có, được đóng đủ trong Năm hợp đồng đó, bất kỳ khoản tiền nào mà Bên mua bảo hiểm đóng thêm trong Năm hợp đồng hiện hành sẽ được tính
là phí đóng thêm. Số tiền vượt quá phí đóng thêm (nếu có) sẽ được gọi là “Phí treo”.

d. Nếu số tiền đóng vảo không đủ để thanh toán cho phí bảo hiểm cơ bản định kỳ của sản phẩm BHNT, thời gian gia hạn đóng phí 60 (sáu mươi) ngày kể từ
Ngày đến hạn đóng phí sẽ được áp dụng cho tất cả sản phẩm bảo hiểm trong hợp đồng.

e. Nếu số tiền đóng vào đủ để thanh toán cho phí bảo hiểm cơ bản định kỳ của sản phẩm BHNT và phần còn lại không đủ để thanh toán cho phí bảo hiểm
định kỳ của tất cả các sản phẩm BHBK, nếu có, số tiền này sẽ được dùng để thanh toán cho phí bảo hiểm cơ bản định kỳ của sản phẩm BHNT và thời
gian gia hạn đóng phí 60 (sáu mươi) ngày kể từ Ngày đến hạn đóng phí đối với các sản phẩm BHBK, nếu có, sẽ được áp dụng.
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f. Trong thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm, phí treo và phí đóng bổ sung (nếu đủ) sẽ được dùng để phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm BHNT và tổng phí
bảo hiểm của các sản phẩm BHBK (nếu có) đến hạn.

g. Nếu hết thời gian gia hạn đóng phí mà khoản phí bảo hiểm theo yêu cầu vẫn không được đóng, Công ty sẽ sử dụng phí treo, phí bổ sung (nếu có), rút một
phần từ GTTK đóng thêm nếu cần và có sự đồng ý của BMBH để đóng phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm BHNT và tổng phí bảo hiểm của các sản phẩm
BHBK (nếu có) đến hạn.

Từ Năm hợp đồng thứ 5 (năm) trở đi:
a. Tại từng định kỳ đóng phí bảo hiểm, phí đóng vào của Khách hàng sẽ được ưu tiên thanh toán theo thứ tự như sau: (i) Tổng phí bảo hiểm của sản phẩm

BHBK theo định kỳ  (ii) Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm BHNT theo định kỳ  (iii) Phí đóng thêm của sản phẩm BHNT.
Trong đó, (iii) chỉ được ghi nhận khi (i) + (ii) đã được đóng đủ cho Năm hợp đồng đó.

b. Nếu số tiền đóng vào đủ để thanh toán cho tổng phí bảo hiểm định kỳ của tất cả các sản phẩm BHBK, nếu có, số tiền này sẽ được dùng để thanh toán cho
khoản phí này. Phần phí còn lại sẽ được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ của sản phẩm BHNT.

c. Nếu phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm BHNT của Năm hợp đồng hiện hành và tất cả khoản phí bảo hiểm định kỳ của tất cả các sản phẩm BHBK, nếu
có, đã được đóng đủ trong Năm hợp đồng đó, bất kỳ khoản tiền nào mà Bên mua bảo hiểm đóng thêm trong Năm hợp đồng hiện hành sẽ được tính là phí
đóng thêm. Số tiền vượt quá phí đóng thêm (nếu có) sẽ được gọi là “Phí treo”.

d. Nếu số tiền đóng vào không đủ để thanh toán cho tổng phí bảo hiểm định kỳ của tất cả các sản phẩm BHBK, nếu có, thời gian gia hạn đóng phí 60 (sáu
mươi) ngày kể từ Ngày đến hạn đóng phí đối với các sản phẩm BHBK sẽ được áp dụng.

e. Trong thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm, phí treo và phí đóng bổ sung (nếu đủ) sẽ được dùng để đóng phí bảo hiểm của các sản phẩm BHBK (nếu có)
đến hạn.

f. Nếu hết thời gian gia hạn đóng phí mà tổng phí bảo hiểm định kỳ của tất cả các sản phẩm BHBK vẫn không được đóng, Công ty sẽ sử dụng phí treo, phí
bổ sung (nếu có), rút một phần GTTK hợp đồng nếu cần và có sự đồng ý của BMBH để đóng phí bảo hiểm đến hạn của các sản phẩm BHBK, với ưu tiên
khấu trừ từ GTTK đóng thêm trước.
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Bên mua bảo hiểm Căn cước công dân/ Xác nhận Ngày/tháng/năm
Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp

Tôi, đại diện được ủy quyền của Công ty xác nhận dưới đây cam kết đã giải thích và tư vấn đầy đủ cho khách hàng có tên nêu trên về sản phẩm Bảo Hiểm Liên Kết 
Chung AIA - Vững Tương Lai và nội dung Bảng minh họa này.

Đại lý bảo hiểm/Chuyên viên tư vấn bảo hiểm Văn phòng Xác nhận Ngày/tháng/năm
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